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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn đến năm 2015,

tầm nhìn đến năm 2020

______________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn (tờ trình số 430/TTr-UB ngày 08

tháng 11 năm 2004),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn đến năm

2015, tầm nhìn đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. MỤC TIÊU QUY HOẠCH

1. Bảo đảm sự chỉ đạo phối hợp và hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng để đáp

ứng kịp thời yêu cầu tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

2. Dự kiến một số tình huống cơ bản, trên cơ sở đó xác định cơ quan chỉ huy, lực

lượng tham gia ứng phó và nhu cầu về chủng loại trang thiết bị phục vụ tìm kiếm cứu

nạn.

3. Định hướng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho các đơn vị chuyên trách

để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn; mua sắm trang thiết bị và phát triển nguồn

nhân lực phục vụ tìm kiếm cứu nạn.

II. QUAN ĐIỂM QUY HOẠCH

1. Xác định cơ quan chuyên trách ở Trung ương và củng cố, kiện toàn cơ quan chỉ

đạo tìm kiếm cứu nạn các cấp để chỉ đạo, điều hành có hiệu quả lĩnh vực tìm kiếm
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cứu nạn, làm giảm thấp nhất thiệt hại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của

đất nước và từng bước hội nhập quốc tế về lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn.

2. Từng bước bổ sung cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị để nâng cao năng lực

tìm kiếm cứu nạn cho các đơn vị chuyên trách.

3. Huy động mọi nguồn lực của xã hội, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia

vào công tác tìm kiếm cứu nạn; phát triển mô hình dịch vụ công, từng bước xã hội

hóa ở một số khâu, một số lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

4. Kết hợp chặt chẽ giữa quá trình thực hiện quy hoạch tìm kiếm cứu nạn với phát

triển kinh tế - xã hội và yêu cầu về quốc phòng - an ninh.

III. MỘT SỐ TÌNH HUỐNG CƠ BẢN; XÁC ĐỊNH CƠ QUAN CHỈ HUY, LỰC

LƯỢNG, TRANG THIẾT BỊ ỨNG PHÓ.

1. Bão, áp thấp gây lũ, lụt lớn; sóng thần; lũ quét ở vùng rừng núi.

- Cơ quan chỉ huy:

Trung ương: Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy

ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc

phòng và các cơ quan liên quan;

Địa phương: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Lực lượng tham gia ứng cứu: quân đội, công an, dân quân tự vệ, các lực lượng

khác của địa phương;

- Phương tiện: máy bay trực thăng lưỡng dụng tìm kiếm cứu nạn, máy bay vận tải

loại nhỏ; các loại tàu, xuồng, xe lội nước; nhà bạt cứu sinh các loại, phao áo cứu

sinh, phao cứu sinh các loại.

2. Thảm họa cháy rừng.

- Cơ quan chỉ huy:

Trung ương: Ban Chỉ đạo phòng chống cháy rừng chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quốc

gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên

quan;

Địa phương: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;



- Lực lượng tham gia ứng cứu: quân đội, công an, dân quân tự vệ, các lực lượng

khác của địa phương;

- Phương tiện: máy bay trực thăng lưỡng dụng tìm kiếm cứu nạn, máy bay vận tải

loại nhỏ, xe chữa cháy, máy bơm nước, máy gạt, máy xúc.

3. Thảm họa cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư.

- Cơ quan chỉ huy:

Trung ương: Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn

và các cơ quan liên quan;

Địa phương: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Lực lượng tham gia ứng cứu: công an, quân đội, dân quân tự vệ, các lực lượng

khác của địa phương;

- Phương tiện: xe cứu hỏa, xe thang, xe hút khói, ống thoát hiểm, máy bơm nước,

các trang thiết bị chuyên dụng.

4. Thảm họa động đất, tai nạn gây sập đổ nhà cao tầng, hầm lò khai thác khoáng

sản.

- Cơ quan chỉ huy:

Trung ương: Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công

nghiệp, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan;

Địa phương: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Lực lượng tham gia ứng cứu: quân đội, công an, dân quân tự vệ, các lực lượng

khác của địa phương;

- Phương tiện: máy bay trực thăng lưỡng dụng tìm kiếm cứu nạn, tàu chuyên dụng

tìm kiếm cứu nạn, cầu phao, máy xúc, máy gạt, xe cẩu, xe nâng, kích, xe đầu kéo,

trang bị khoan cắt bê tông; tàu thuyền; nhà bạt cứu sinh các loại.

5. Sự cố tràn dầu.

- Cơ quan chỉ huy, lực lượng tham gia ứng cứu: thực hiện theo Quy chế hoạt động

ứng phó sự cố tràn dầu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Phương tiện: tàu đa năng ứng phó sự cố tràn dầu; phao quây dầu trên biển, trên

sông, chất phân tán, máy bơm hút và các trang thiết bị chuyên dụng.



6. Sự cố rò rỉ, tán phát hóa chất độc hại.

- Cơ quan chỉ huy:

Trung ương: Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công

nghiệp, Quốc phòng và các cơ quan liên quan;

Địa phương: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Lực lượng tham gia ứng cứu: các lực lượng chuyên ngành của các Bộ: Công

nghiệp, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Quốc phòng và các đơn vị liên quan;

- Phương tiện: xe máy đặc chủng; quần áo, mũ phòng hóa; các trang thiết bị chuyên

dụng.

7. Tai nạn máy bay xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam.

- Cơ quan chỉ huy:

Trung ương: Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn chủ trì, phối hợp với các Bộ: Giao

thông vận tải, Quốc phòng;

Địa phương: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Lực lượng tham gia ứng cứu: quân đội, công an, dân quân tự vệ, các đơn vị thuộc

Bộ Giao thông vận tải và lực lượng khác của địa phương;

- Phương tiện: máy bay trực thăng lưỡng dụng tìm kiếm cứu nạn; các trang thiết bị

xe máy chuyên dụng và thiết bị y tế cấp cứu.

8. Tai nạn tàu, thuyền trên biển.

- Cơ quan chỉ huy:

Trung ương: Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn chủ trì, phối hợp với các Bộ: Giao

thông vận tải, Thuỷ sản, Quốc phòng;

Địa phương: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Lực lượng tham gia ứng cứu: các lực lượng tìm kiếm cứu nạn của các Bộ: Giao

thông vận tải, Thủy sản, Quốc phòng và lực luợng khác của địa phương;

- Phương tiện: máy bay trực thăng lưỡng dụng tìm kiếm cứu nạn; tàu chuyên dụng

tìm kiếm cứu nạn; xuồng, ca nô chuyên dụng; nhà bạt cứu sinh các loại, phao áo

cứu sinh, phao cứu sinh các loại.

9. Sự cố vỡ đê, hồ, đập.



- Cơ quan chỉ huy:

Trung ương: Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy

ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

Công nghiệp;

Địa phương: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Lực lượng tham gia ứng cứu: quân đội, công an, dân quân tự vệ, các lực lượng

khác của địa phương;

- Phương tiện: máy bay trực thăng lưỡng dụng tìm kiếm cứu nạn, máy bay vận tải,

xe ô tô vận tải, máy súc, máy đào, xe công trình, nhà bạt cứu sinh các loại, phao áo

cứu sinh, phao cứu sinh các loại.

10. Sự cố cháy nổ giàn khoan, đường ống dẫn dầu khí.

- Cơ quan chỉ huy:

Trung ương: Tổng công ty Dầu khí Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quốc gia

Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan liên quan;

Địa phương: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ

trì, phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xảy ra sự cố;

- Lực lượng tham gia ứng cứu: các đơn vị dầu khí, quân đội, công an và các lực

lượng trên địa bàn xảy ra sự cố;

- Phương tiện: máy bay trực thăng lưỡng dụng tìm kiếm cứu nạn; tàu chuyên dụng

tìm kiếm cứu nạn, tàu đa năng ứng phó sự cố tràn dầu; phao quây dầu trên biển,

máy bơm nước, chất phân tán, thiết bị chuyên dụng.

11. Tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường sông đặc biệt nghiêm trọng.

- Cơ quan chỉ huy:

Trung ương: Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm

Cứu nạn và các cơ quan liên quan;

Địa phương: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Lực lượng tham gia ứng cứu: quân đội, công an, dân quân tự vệ, các đơn vị của Bộ

Giao thông vận tải và lực lượng khác của địa phương;


